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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVI - KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 5; MÔN : KHẢO CỔ HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM

MÃ MÔN: VNB310; MÃ LỚP: 516.VN.VNB310.1.1
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THỜI GIAN THI: 15H00 - 16H30; THỨ TƯ NGÀY 29/03/2023 ; PHÒNG 102 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000281 Nguyễn Thị Lài TN. Nhật Minh      

2 2050000386 Trương Thị Kim Quyên TN. Huệ Lộc      

3 2150000003 Nguyễn Trường Anh T. Nguyên Quân      

4 2150000007 Nguyễn Hữu Bảo T. Bản Trí      

5 2150000009 Nguyễn Công Bằng T. Xương Thiện      

6 2150000042 Nguyễn Ngô Thanh Hiếu T. Trung Hiếu      

7 2150000046 Mai Văn Hòa T. Giác Minh Báu      

8 2150000057 Nguyễn Văn Hùng T. Thiện Duy      

9 2150000089 Đào Ngọc Minh T. Quảng Nhật      

10 2150000103 Huỳnh Nhánh T. Nhuận Đại      

11 2150000126 Châu Anh Quân T. Trung Thái      

12 2150000134 Hoàng Văn Sinh T. An Pháp      

13 2150000142 Mai Văn Tài T. Trung Đức      

14 2150000144 Nguyễn Phước Tài T. Quảng Viên      

15 2150000153 Nguyễn Thanh Tiền T. Đức Tiền      

16 2150000169 Đặng Văn Trường Tươi T. Nhuận Tỉnh      

17 2150000176 Phạm Hòa Thanh T. Truyền Tông      

18 2150000203 Dương Minh Triều T. Tâm Hoà      

19 2150000210 Nguyễn Minh Trường T. Trung Lưu      

20 2150000217 Trần Trương Thanh Vinh T. Quảng Tịnh      

21 2150000232 Nguyễn Lệ Cầm TN. Thánh Như      

22 2150000238 Phan Thị Kim Chi TN. Chánh Hạnh      

23 2150000240 Trần Thi Chung TN. Thiền Viên      

24 2150000245 Phạm Thị Điểm TN. Thanh Huyền      

25 2150000246 Huỳnh Trần Bảo Diệp TN. Viên Nguyện      

26 2150000247 Phạm Thị Nhã Đoan TN. Liên Hạnh      

27 2150000248 Đoàn Thị Dung TN. Minh Tiến      

28 2150000249 Nguyễn Thị Dung TN. Nhuận Nguyện      



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

29 2150000255 Phạm Thuỳ Dương TN. Phước Thiện      

30 2150000281 Nguyễn Thị Hào TN. Thánh Hiền      

31 2150000302 Lê Thị Hồng TN. Lệ Khánh      

32 2150000308 Trần Kim Huệ TN. Nhã Liên      

33 2150000310 Nguyễn Thị Thu Hương TN. Quảng Hoa      

34 2150000312 Trương Thị Thùy Hương TN. Nhật Hạnh      

35 2150000322 Nguyễn Thị Kiều TN. Nhuận Hiền      

36 2150000334 Nguyễn Thị Liễu TN. Minh Thủy      

37 2150000349 Trần Thị Loan TN. Huệ Hiệp      

38 2150000397 Trần Vệ Diệu Như TN. Minh Mỹ      

39 2150000412 Nguyễn Thị Oanh TN. Bảo Trí      

40 2150000420 Trần Thị Thu Phương TN. Huyền Trí      

41 2150000425 Nguyễn Thị Thanh Phượng TN. Chánh Tịnh      

42 2150000443 Lê Thị Phúc Thanh TN. Chúc Trí      

43 2150000445 Võ Thị Thao TN. Thiên Diễn      

44 2150000449 Nguyễn Thị Mai Thảo TN. Chúc Nguyên      

45 2150000462 Lương Thị Thơm TN. Nhã An      

46 2150000467 Lê Thị Minh Thư TN. Huệ Đức      

47 2150000472 Phan Thị Thương Thương TN. Nhuận Thành      

48 2150000481 Lê Thị Yến Thùy TN. Thiên Hạnh      

49 2150000503 Nguyễn Thị Thuỳ Trang TN. Thông Chính      

50 2150000508 Phan Thị Trinh TN. Thiên Tịnh      

51 2150000520 Võ Thị Mộng Tuyền TN. Thánh Phúc      

52 2150000533 Nguyễn Thị Thùy Vi TN. Bảo Liên      

53 2150000534 Phạm Thị Thanh Viên TN. Trung Bảo      

54 2370000007 Hoàng Thị Mỹ Nhung TN. Tuệ Nhã      

55 2370000008 Lê Thị Phượng TN. Huệ Trí      

56 2370000012 Nguyễn Thị Thanh Hải TN. Chơn Phú      
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